
Biểu số: 04/BCĐP

Ban hành theo Thông tư số 07/2018/TT-BXD 

ngày 08/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Ngày nhận báo cáo: Báo cáo năm ước tính: Ngày 

15/12 năm báo cáo; Báo cáo năm chính thức: 

Ngày 15/2 năm sau. 

Đơn vị báo 

cáo: Sở Xây 

dựng tỉnh Kiên 

Giang

Đơn vị nhận 

báo cáo: Bộ 

Xây dựng

Mã số
Số lượng cùng 

kỳ năm trước

Số lượng trong 

kỳ báo cáo

A C 1 2

Tổng số công trình được chấp thuận nghiệm thu 

đưa vào sử dụng
01 525 515

1. Công trình cấp I 02

 Chia theo loại công trình:

- Công trình dân dụng 03

- Công trình công nghiệp 04

- Công trình hạ tầng kỹ thuật 05

- Công trình giao thông 06

- Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn 07

2. Công trình cấp II 08

 Chia theo loại công trình:

- Công trình dân dụng 09

- Công trình công nghiệp 10

- Công trình hạ tầng kỹ thuật 11

- Công trình giao thông 12

- Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn 13

3. Công trình cấp III 14 39 33

 Chia theo loại công trình:

- Công trình dân dụng 15 38 33

- Công trình công nghiệp 16

- Công trình hạ tầng kỹ thuật 17

- Công trình giao thông 18 1 0

- Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn 19

4. Công trình cấp IV 20 486 482

 Chia theo loại công trình:

- Công trình dân dụng 21 87 99

- Công trình công nghiệp 22

- Công trình hạ tầng kỹ thuật 23 54 54

- Công trình giao thông 24 181 135

- Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn 25 164 194

Người lập biểu

TỔNG SỐ CÔNG TRÌNH 

ĐƯỢC CHẤP THUẬN 

NGHIỆM THU ĐƯA VÀO 

SỬ DỤNG

Năm 2023

Kiên Giang, ngày 08 tháng 4 năm 2024

Thủ trưởng đơn vị

Đơn vị tính: Công trình
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